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Địa điểm thi: PMVT 1 -  Tòa nhà KTX-ĐH Phan Thiết

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB01 Trần Đặng Trâm Anh 15/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554010018

2 CB02 Trần Quang Bách 22/02/1987 Nam Ninh Thuận 261079610

3 CB03 Đỗ Thị Ngọc Bích 02/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450103080

4 CB04 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 Nam Bình Thuận 1654010050

5 CB05 Đặng Khánh Chi 21/01/1996 Nữ Hồ Chí Minh 1450103081

6 CB06 Vũ Tiến Chinh 1967 Nam Thái Bình TS ngoài

7 CB07 Nguyễn Thị Ngọc Chung 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020079

8 CB08 Nguyễn Thị Bích Dung 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554030029

9 CB09 Trần Khánh Dung 22/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010012

10 CB10 Võ Thị Thùy Duyên 11/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550104009

11 CB11 Mai Bình Dương 20/01/1981 Nam Thanh Hóa

12 CB12 Huỳnh Thị Thu Độ 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103006

13 CB13 Trần Bão Giang 26/09/1997 Nam Bình Thuận 1551010045

14 CB14 Hoàng Thị Hà 07/08/1991 Nữ Thanh Hóa 1654010051

15 CB15 Trần Thị Như Hảo 14/05/1997 Nữ Bình Thuận 1557010123

16 CB16 Lê Thị Thanh Thanh Hằng 18/01/1995 Nữ Thừa Thiên Huế 1450103089

17 CB17 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103087

18 CB18 Hồ Thị Công Hậu 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104013

19 CB19 Võ Thị Thu Hiền 18/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020031

20 CB20 Lê Thị Ngọc Hiền 09/10/1996 Nữ Bình Thuận 1554020030

21 CB21 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 Nam Bình Thuận 1454020050

22 CB22 Trương Văn Hội 08/02/1966 Nam Bình Định 264003860

23 CB23 Phạm Thị Hợp 17/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550103020
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Họ và Tên



STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

24 CB24 Nguyễn Thị Ứng Huyền 20/10/1986 Nữ Bình Thuận 261100967

25 CB25 Phan Thị Thiên Hương 04/01/1990 Nữ Ninh Thuận 1554020090

26 CB26 Võ Tuấn Kiệt 19/11/1995 Nam Bình Thuận 1410010003

27 CB27 Tạ Văn Khánh 06/11/1996 Nam Bình Thuận 1554010040

28 CB28 Đỗ Thị Kim Liên 14/04/1997 Nữ Bình Thuận 1557010020

29 CB29 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 Nữ Thái Bình 1654010052

30 CB30 Phạm Thị Mỹ Linh 02/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103027

ThS. Võ Khắc Trường Thi 

Danh sách này có 30 thí sinh
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